
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 56 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:
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C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.08.05.00.0TC CKCT 16A18/05/96KiệtNguyễn Tuấn02211510321

6.17.04.58.0TC CKCT 16A25/08/98DuyPhạm Nhựt02211610102

6.37.05.08.0TC CKCT 16A10/02/98DũngNguyễn Sĩ02211610123

6.37.05.08.0TC CKCT 16A01/01/95ĐạtPhan Tiến02211610134

5.26.05.50.0TC CKCT 16A07/04/98ĐứcLê Đăng02211610145

3.53.05.00.0TC CKCT 16A31/07/97ĐứcPhạm Minh02211610156

0.00.02.00.0TC CKCT 16A09/12/97HậuNguyễn Thanh02211610177

3.95.03.50.0TC CKCT 16A17/09/98HậuMai Sông02211610188

4.95.06.00.0TC CKCT 16A05/09/98HọcVõ Văn02211610209

4.86.04.50.0TC CKCT 16A23/11/96HuyNguyễn Tấn022116102110

5.66.04.58.0TC CKCT 16A21/02/98HưỡngHồ Thanh022116102411

5.35.05.08.0TC CKCT 16A12/05/98KhangLê Quốc022116102512

5.77.05.02.0TC CKCT 16A17/03/98KhangTrần Sĩ022116102613

5.26.03.58.0TC CKCT 16A01/07/97KhánhLưu Đức022116102714

4.95.06.00.0TC CKCT 16A06/12/98KiênPhan Trung022116102915

4.13.04.58.0TC CKCT 16A06/06/97LuânĐặng Châu022116103516

4.66.04.00.0TC CKCT 16A21/01/97NamTrần Ngọc022116103917

4.75.05.50.0TC CKCT 16A11/05/98NamTrương Công Hoài022116104018

5.37.04.50.0TC CKCT 16A15/02/98NhânĐoàn Hữu022116104219

5.66.04.58.0TC CKCT 16A16/12/97PhiTrần Văn022116104820

6.57.05.58.0TC CKCT 16A04/07/95PhúPhan Xuân022116105221

5.15.04.58.0TC CKCT 16A25/10/98PhươngNguyễn Thanh022116105522

4.95.06.00.0TC CKCT 16A26/07/98QuốcNguyễn Hữu022116105923

6.26.06.08.0TC CKCT 16A02/11/1998TàiLê Huỳnh Hữu022116106224

5.77.05.50.0TC CKCT 16A11/04/98TâmPhạm Thanh022116106325

4.95.04.08.0TC CKCT 16A15/08/98ThảoLê Thành022116106626

5.75.06.08.0TC CKCT 16A24/12/98ThếVũ Ca022116106927

4.15.04.00.0TC CKCT 16A17/01/98ThôngĐoàn Hoàng022116107228

4.15.04.00.0TC CKCT 16A01/07/98ThuậnLê Phúc022116107429

5.86.05.08.0TC CKCT 16A24/08/1998ThuậnTrần Duy022116107530

4.77.03.00.0TC CKCT 16A22/12/96ToànTrần Anh022116107731

5.77.05.50.0TC CKCT 16A03/07/97TrungNguyễn Thành022116107932

6.77.06.08.0TC CKCT 16A16/06/97TrườngCao Đình022116108133
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6.37.05.08.0TC CKCT 16A06/07/98TrườngNguyễn Như022116108234

5.46.06.00.0TC CKCT 16A02/02/97TuấnTrần Quốc022116108635

5.15.04.58.0TC CKCT 16A17/04/95ViệtNguyễn Quốc022116108736

4.55.05.00.0TC CKCT 16A04/08/95VũLê Nguyễn Quan022116109037

2.22.03.00.0TC CKCT 16B20/08/93HòaLâm Quốc022115111538

0.00.04.50.0TC CKCT 16B09/03/98AnNguyễn Khánh022116109139

5.86.05.08.0TC CKCT 16B26/08/98AnhLê Nam022116109240

5.77.05.50.0TC CKCT 16B23/09/98ChíPhạm Minh022116109741

5.46.06.00.0TC CKCT 16B05/09/97HiếuLão Hoàng022116111342

5.06.05.00.0TC CKCT 16B19/05/98HuyHoàng Đình Đức022116111743

6.17.04.58.0TC CKCT 16B03/09/97KhangPhạm Minh022116112044

0.00.04.50.0TC CKCT 16B06/08/98LâmTrần Vủ022116112745

4.35.02.58.0TC CKCT 16B10/07/96LinhPhan Duy022116112946

5.06.05.00.0TC CKCT 16B23/05/95LộcPhạm Bá022116113147

3.53.05.00.0TC CKCT 16B22/01/98LợiNguyễn Văn022116113248

4.26.03.00.0TC CKCT 16B22/08/98PhátNguyễn Hồng022116113549

0.00.03.00.0TC CKCT 16B03/12/97PhátNguyễn Minh022116113650

5.06.05.00.0TC CKCT 16B06/01/98PhátNguyễn Tấn022116113751

5.26.05.50.0TC CKCT 16B28/09/98PhátNguyễn Trần Hồng022116113852

4.75.05.50.0TC CKCT 16B02/02/98PhúcNguyễn Hồng022116114153

5.06.05.00.0TC CKCT 16B07/06/98SơnNgô Phúc022116114454

6.06.05.58.0TC CKCT 16B24/04/97TàiNguyễn Đình022116114755

5.97.04.08.0TC CKCT 16B07/06/98TàiVõ Đức022116114956

5.86.05.08.0TC CKCT 16B04/01/98ThôngDương Viễn022116115757

4.95.06.00.0TC CKCT 16B06/10/98TịnhPhạm Lý022116116258

5.26.05.50.0TC CKCT 16B04/06/97TrọngTô Minh022116116559

5.26.05.50.0TC CKCT 16B31/03/98TrungTrương Truyền022116116960

0.00.05.00.0TC CKCT 16B14/04/1998TrườngThái Nhật022116117361

5.06.05.00.0TC CKCT 16B02/01/98VũBùi Tuấn022116117762

3.73.05.50.0TC CKCT 16B25/12/98VũVõ Thành022116117963

5.17.04.00.0TC CKCT 16B03/03/97ÝTrần Như022116118064
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